
Tìm Hiểu Các Lựa Chọn Về Năng Lượng Của Quý Vị  

So Sánh Giá Điện Dân Dụng, E-TOU-C*

. PG&E SJCE GreenSource SJCE TotalGreen

Mức Giá Phát Điện ($/kWh) $0.12225 $0.07229 $0.08229

Mức Giá Cung Cấp Điện Của PG&E ($/kWh) $0.29155 $0.29155 $0.29155

PG&E PCIA/FF ($/kWh) -$0.00918 $0.03738 $0.03738

Tổng Chi Phí Điện ($/kWh) $0.40462 $0.40122 $0.41122

Hóa Đơn Hàng Tháng Trung Bình ($) $152.37 $151.09 $154.86

Mức Tiêu Thụ Hàng Tháng: 377 kWh

*Bảng này so sánh chi phí điện năng của một khách hàng dân dụng điển hình trong khu vực dịch vụ của SJCE/PG&E (Thành Phố San José) 
với mức tiêu thụ trung bình hàng tháng là 377 kilowatt-giờ (kWh). Số liệu này dựa trên lịch sử thanh toán tiêu biểu trong 12 tháng của tất cả 
các khách hàng thuộc mức giá E-TOU-C, căn cứ theo mức giá đã công bố của PG&E và SJCE tính đến ngày 1 Tháng Sáu năm 2026.

Mức Giá Phát Điện là chi phí tạo ra điện năng để cung cấp cho nhà của quý vị. Mức giá này thay đổi tùy thuộc vào 
nhà cung cấp năng lượng và các nguồn năng lượng có trong cơ cấu nguồn phát của họ.
Mức Giá Cung Cấp Điện Của PG&E là khoản phí do PG&E áp dụng để truyền tải điện năng đến nhà của quý vị.
Mức Giá Cung Cấp Điện Của PG&E phụ thuộc vào lượng điện tiêu thụ của quý vị, nhưng được áp dụng đồng nhất 
cho cả khách hàng của SJCE và PG&E.
PG&E PCIA/FF đại diện cho Điều Chỉnh Độ Chênh Lệch Của Điện Tích (Power Charge Indifference Adjustment,
hoặc PCIA) và khoản Phụ Phí Nhượng Quyền Kinh Doanh (Franchise Fee, hoặc FF). PCIA là khoản phí nhằm đảm 
bảo rằng cả khách hàng của PG&E lẫn những người đã chuyển từ dịch vụ của PG&E sang mua điện từ các nhà 
cung cấp khác đều phải chi trả cho các chi phí vượt mức thị trường liên quan đến nguồn điện năng mà PG&E đã thu 
mua thay cho họ. Thuật ngữ “vượt mức thị trường” (above market) dùng để chỉ các khoản chi phí cho nguồn phát 
điện mà không thể thu hồi toàn bộ thông qua việc bán các nguồn này theo giá thị trường hiện hành. PG&E đóng 
vai trò là đại lý thu hộ khoản phụ phí FF; khoản phí này do Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (California Public 
Utilities Commission, hoặc CPUC) áp dụng đối với tất cả khách hàng, thay mặt cho các thành phố và quận nằm 
trong khu vực cung cấp dịch vụ của PG&E. Khách hàng sử dụng dịch vụ trọn gói của PG&E sẽ chi trả các khoản phí 
PCIA và FF tương ứng với năm phát hành gần nhất hiện có. PG&E thu các khoản phí PCIA và FF từ khách hàng của 
SJCE dựa trên năm họ chuyển sang sử dụng dịch vụ của SJCE.

Truy cập SanJoseCleanEnergy.org/vi/muc-gia-tu-gia để biết thêm thông tin.

Phí Dịch Vụ Cơ Bản (Base Services Charge - BSC): Kể từ tháng 3 năm 2026, hóa đơn tiền điện của quý vị sẽ tách 
một số chi phí dịch vụ cố định khỏi mức giá tính theo kWh. Phí BSC đã được bao gồm trong mức giá trung bình và 
các chi phí hóa đơn được trình bày.
Truy cập pge.com/vi/account/billing-and-assistance/base-services-charge.html để biết thêm thông tin.

Cơ Cấu Sản Xuất Điện Năm 2025*
Tỉ Lệ Phần Trăm Tổng Doanh Số Bán Lẻ (kWh)

Danh Mục Mua Hàng Cụ Thể PG&E SJCE 
GreenSource

SJCE 
TotalGreen

Năng Lượng Có Thể Tái Tạo 33% 64% 100%
Sinh Khối & Chất Thải Sinh Học 3% 1% 0%
Địa Nhiệt 0% 0% 0%
Thủy Điện Đủ Tiêu Chuẩn 2% 0% 0%
Mặt Trời 21% 32% 100%
Gió 7% 30% 0%

Than 0% 0% 0%

Thủy Điện Lớn 6% 20% 0%

Khí Đốt Tự Nhiên 28% 0% 0%

Hạt Nhân 33% 7% 0%

Khác 0% 0% 0%

Nguồn Năng Lượng Không 
Xác Định** 0% 9% 0%

Tổng 100% 100% 100%

*Theo báo cáo gửi Chương Trình Công
Bố Nguồn Điện Của Ủy Ban Năng Lượng
California, không bao gồm các tín chỉ năng
lượng tái tạo tự nguyện đã tách rời. Dữ liệu
của PG&E sẽ trải qua quá trình kiểm toán
và xác minh độc lập, dự kiến hoàn tất vào
Ngày 1 Tháng Mười Năm 2026. Dữ liệu phát
điện của SJCE là số liệu dự báo cho năm
2025 và có thể thay đổi. Thực tế, dữ liệu đã
qua kiểm toán về phát điện năm 2025 của
cả PG&E và SJCE sẽ được báo cáo cho Ủy
Ban Năng Lượng California vào năm 2026.
Các số liệu trên có thể không cộng lại chính
xác do làm tròn số.

**Nguồn điện không xác định (Unspecified
sources of power) là điện năng không thể
truy xuất nguồn gốc về một cơ sở phát điện
cụ thể, chẳng hạn như điện năng được giao
dịch trên thị trường mở. Các nguồn điện
không xác định thường là sự kết hợp của tất
cả các loại hình nguồn điện và có thể bao
gồm cả năng lượng tái tạo.

Nếu nội dung so sánh này chưa đề cập đến mức giá cụ thể của quý vị, vui lòng truy cập trang mạng của 
PG&E tại pge.com/cca hoặc gọi số 866-743-0335. Để biết thông tin về mức giá phát điện của SJCE, vui 
lòng truy cập SanJoseCleanEnergy.org hoặc gọi số 833-432-2454.
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